
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN KIM LOẠI MÀU ANH QUÂN

0108175196

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng sắt 0710

2. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác quặng bôxít
Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng 
theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất 
tại nơi thăm dò; 
- Hoạt động khoan thử và đào thử.

0990

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

4610

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đá thiên thạch, 
đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ vàng 
miếng)

4773

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)

9. Vận tải hành khách đường sắt 4911

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN 
KIM LOẠI MÀU ANH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANH QUAN NON-FERROUS METAL 
MINERAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ANH QUAN MINERAL, JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0905357686
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
grafít tự nhiên, và các chất phụ gia khác... 
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

14. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn bất động sản
Quản lý Bất động sản
Môi giới bất động sản

6820

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết : Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hoá; 
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;

5221

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa;
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4659

30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn đá quý, đá thiên thạch;
- Bán buôn nhang trầm hương, bột trầm, trầm vụn, trầm sánh, 
trầm ổ, trầm cảnh, tượng trầm hương, chuỗi hạt và vòng đeo 
trầm hương, tinh dầu hương, đồ gỗ mỹ nghệ
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại.

4669

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIẾT 
QUÂN

Khu Phố 10, 
Phường 5, Thành 
phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.050.0
00

10.500.000.000 35,000

Tổng số 1.050.0
00

10.500.000.000 35,000

197126637

2 BÙI HỒNG 
QUANG

Tổ 4, Phường Phú 
La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

510.000 5.100.000.000 17,000

Tổng số 510.000 5.100.000.000 17,000

111064096

3 NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

Ấp Tường Ngãi, 
Xã Nhơn Bình, 
Huyện Trà Ôn, 
Tỉnh Vĩnh Long, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 15,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 15,000

331257388

4 BÙI THỊ KIM 
LAN

P207 nhà A5, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

990.000 9.900.000.000 33,000

Tổng số 990.000 9.900.000.000 33,000

0011650034
13

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

4/5Thời gian đăng từ ngày 06/03/2018 đến ngày 05/04/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       197126637
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố 10, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố 10, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VIẾT QUÂN Nam

05/08/1976 Kinh Việt Nam

11/09/2017 Công an Quảng Trị

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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